
Mọi thắc mắc, Phụ huynh và học sinh có thể liên lạc trực tiếp giáo viên Hóa học dạy lớp. 

Chúc các em học sinh hoàn thành tốt nội dung tự học. 

1 

 

H 

H H 

Tiết 45:  

Bài 36: METAN 
CTPT: CH4 

PTK: 16 
 

I. Trạng thái tự nhiên _ Tính chất vật lý: 

Metan là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. 

Trong tự nhiên, không có khí Metan nguyên chất. Khí thiên nhiên là loại khí giàu 

metan nhất (70  95% metan). 

 

II. Cấu tạo phân tử: 

* CTPT: CH4 

* CTCT: 
 

H 
H–C–H 

 
 
 Trong phân tử Metan có 4 liên kết đơn. 

 

Khí metan cháy tạo ra những sản phẩm gì? Hãy viết PTHH 

III. Tính chất hóa học: 

1. Tác dụng với Oxi: 

 
CH + 2O 

to 

CO 
 

+ 2H O 
4(k) 2(k) 2(k) 2 (h) 

1V : 2V 
 

Hỗn hợp nổ 

Phản ứng trên tỏa nhiều nhiệt. Nếu lấy tỉ lệ thể tích metan và oxi đúng như PTPƯ 

thì hỗn hợp nổ mạnh nhất 
2. Tác dụng với Clo: 

H H 

as 
H–C–H + Cl–Cl H–C–Cl + H–Cl 

H 
 

 Viết gọn: 

H 



Mọi thắc mắc, Phụ huynh và học sinh có thể liên lạc trực tiếp giáo viên Hóa học dạy lớp. 

Chúc các em học sinh hoàn thành tốt nội dung tự học. 
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CH4(k) + Cl 
as 

2(k) CH3Cl 

 

(k) 

 

+ HCl 

 

(k) 

Metyl clorua 

Trong phản ứng trên, nguyên tử hidro của metan được thay thế bởi nguyên tử clo. 

Vì vậy phản ứng trên gọi là phản ứng thế. 
IV. Ứng dụng: 

Metan là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và công nghiệp. 

 
1.  Củng cố: 

- Viết CTCT và CTPT của Metan? Nhận xét liên kết giữa nguyên tử 

cacbon và nguyên tử hidro? 

- Viết phản ứng đốt cháy của khí Metan? 

2.  Dặn dò: 

- Học bài 

- Làm các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK/116. 



Mọi thắc mắc, Phụ huynh và học sinh có thể liên lạc trực tiếp giáo viên Hóa học dạy lớp. 

Chúc các em học sinh hoàn thành tốt nội dung tự học. 
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Tiết 46:  
Bài 37: ETILEN 

CTPT: C2H4 

PTK: 28 

I. Tính chất vật lý: 

Etilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. 

 

II. Cấu tạo phân tử: 

H H 

C = C Viết gọn: CH2=CH2 

H H 

 Trong phân tử etilen có 1 liên kết đôi kém bền. Trong liên kết đôi có một liên kết 

kém bền. Liên kết kém bền này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học. 

III. Tính chất hóa học: 

1. Phản ứng cháy: 

to 

2 4(k) 2(k) 

 

2CO2(k) + 2H2O(h) 

 

2. Phản ứng cộng với dung dịch Br2: 
 

H H H H 

C = C + Br–Br Br – C– C – Br 

H H H 

 Viết gọn: 
 

CH2=CH2(k) + Br2(dd) Br–CH2–CH2–Br(l) 

Đibrom metan 

Dẫn khí etilen qua dung dịch brom. 

Khí etilen làm mất màu da cam của dung dịch brom 

Phản ứng này để nhận biết etilen. 

3. Phản ứng trùng hợp: 

P,to 

nCH2=CH2 xt 
( CH2 – CH2 ) 

 

Poli etilen 



Mọi thắc mắc, Phụ huynh và học sinh có thể liên lạc trực tiếp giáo viên Hóa học dạy lớp. 

Chúc các em học sinh hoàn thành tốt nội dung tự học. 
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IV. Ứng dụng: SGK/118 

1.  Củng cố: Bài tập 1, 2, 3 

2.  Dặn dò: 

- Học bài 

- Chuẩn bị bài mới, BT4/119 

- Có 4 bình mất nhãn chứa 4 khí: etilen, metan, oxi, hidro. Ta có thể 

dùng cách nào trong các cách sau đây để nhận biết các khí (tiến hành 

theo đúng trình tự): 

A. Đốt các khí, dùng nước vôi trong dư, dùng tàn đóm đỏ. 

B. Dùng dd brom, đốt các khí, dùng nước vôi trong dư, dùng tàn 

đóm đỏ. 

C. Dùng tàn đóm đỏ, đốt các khí, dùng nước vôi trong dư. 

D. Dùng khí Cl2, quỳ tím ẩm, dùng tàn đóm đỏ. 
 

 

 

 

 

Tiết 47: 

 

 
 

I. Tính chất vật lý: 

 
Bài 38: AXETILEN 

CTPT: C2H2 

PTK: 26 

Axetilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không 

khí. 

 
II. Cấu tạo phân tử: 

 

H – C ≡ C – H Viết gọn: CH ≡ CH 

 

 Trong phân tử axetilen có 1 liên kết ba kém bền. Trong liên kết ba có 2 liên kết 

kém bền, dễ bị đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học. 

 

III. Tính chất hóa học: 

1. Phản ứng cháy: 
 

2C2H2(k) + 5O2(k) 
t 4CO2(k) + 2H2O(h) 



Mọi thắc mắc, Phụ huynh và học sinh có thể liên lạc trực tiếp giáo viên Hóa học dạy lớp. 

Chúc các em học sinh hoàn thành tốt nội dung tự học. 
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2. Phản ứng cộng với dung dịch Br2: 
CH≡CH + Br–Br Br–CH=CH–Br (1) 

Br–CH=CH–Br+Br–Br Br2CH–CHBr2 (2) 

* Viết gọn: 
 

C2H2(k) + 2Br2(dd) C2H2Br4(l) 

Da cam không màu 

Dẫn khí axetilen qua dung dịch brom. 
Khí axetilen làm mất màu da cam của dung dịch brom. 

Phản ứng này dùng để nhận biết axetilen. 
* Trong điều kiện thích hợp, axetilen cũng có phản ứng cộng với H2 

 

IV. Ứng dụng: SGK/118 
 

 

V. Điều chế: 
 

CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 

Canxi cacbua axetilen 

 
1. Củng cố: Bài tập 1, 2, 3/122/SGK 

2.  Dặn dò: 

- Học bài; Chuẩn bị bài mới 
- BT 4, 5/122. 



Mọi thắc mắc, Phụ huynh và học sinh có thể liên lạc trực tiếp giáo viên Hóa học dạy lớp. 

Chúc các em học sinh hoàn thành tốt nội dung tự học. 
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Tiết 49: 

Bài 39: BENZEN 

CTPT: C6H6 

PTK: 78 
 

I. Tính chất vật lý: 

Benzen là chất lỏng không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, hòa tan 

nhiều chất khác như dầu ăn, nến, cao su, iod,… Benzen độc. 

 
BENZEN 
CTPT: C6H6 

PTK: 78 

 

I. Tính chất vật lý: 

Benzen là chất lỏng không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, hòa tan 

nhiều chất khác như dầu ăn, nến, cao su, iod,… Benzen độc. 
 

 

II. Cấu tạo phân tử: C 

H 
H C 

 

 

H 
C 

C 
C 

H 
HC  CH 

C 

 

 

 
 

Trong phân tử benzen, 6 nguyên tử C liên kết thành vòng 6 cạnh đều, có 3 liên 

kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn. 

 

III. Tính chất hóa học: 

1. Phản ứng cháy: 

Benzen cháy trong không khí tạo ra khí CO2, hơi nước và muội than. 
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2. Phản ứng thế với Br2: 

H H 

H 
C 

C 
C 

H H 

C 
C 

C 
Br 

C C 
+ Br2 

Fe, C C 
+

 

H C H 
H 

H  C H 

H 

+ HBr 

Viết gọn: Fe, 
C6H6(l) + Br2(l) C6H5Br(l) + HBr(k) 

Đỏ nâu Brombenzen 

(chất lỏng không màu) 

Trong phản ứng trên, nguyên tử H trong phân tử benzen được thay thế bởi 

nguyên tử Br. 

 

3. Phản ứng cộng với H2: 

C6H6 + 3H 
Ni,

 

 
C6H12 

Xiclohexan 
 

Kết luận: Benzen tham gia phản ứng cháy, phản ứng thế, khó tham gia phản 

ứng cộng. 

 

IV. Ứng dụng: 

Benzen là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp, được dùng làm dung môi 

trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm. 

1.  Củng cố: Bài tập 1, 2/125/SGK 

2.  Dặn dò: 

 Học bài 

 Chuẩn bị bài mới 

 BT 3, 4/125. 


